CUỘC HỘI NGỘ TRÊN ĐẤT CẢNG
Từ những ngày đầu đến Sài Gòn, anh Ba luôn luôn tìm hướng đi ra một phương trời xa khác để thực hiện ước mơ lớn, nhưng anh vẫn canh cánh bên lòng việc đi tìm gặp cha. Anh đinh ninh cha mình đã rời huyện đường Bình Khê vào Sài Gòn từ ngày anh còn dạy học ở Phan Thiết. Vì vậy anh đã tìm đến người bạn thân từ thuở nhỏ là Diệp Văn Kì hiện đang ở Sài Gòn vừa ôn lại những kỉ niệm xưa vừa hỏi tin tức về cha. Văn Kì bày tỏ sự ngạc nhiên khi thấy bạn mình tù một “cậu ấm” nay tình nguyện dấn thân vào cuộc đời người thợ làm thuê vất vả còn người cha của “cậu ấm” đó từ một bậc đại khoa bỏ quan trường tình nguyện làm một thầy lang đi khắp chốn chữa bệnh giúp dân nghèo.
Đoạn trích dưới đây kể lại cuộc gặp gỡ cảm động của cha con Nguyễn Tất Thành. Thành phố lên đèn. Những người không gia đình đủ hạng tuổi, nằm, ngồi trên hè phố ngổn ngang, nhếch nhác. Một vài người giành chỗ tốt đang cãi nhau om sòm. Có người nằm gối đầu lên một khúc gỗ thường kê hàng, chân gác vắt vẻo lên thùng hàng, ca một giọng ca buồn nẫu ruột…
Anh Ba rẽ vào con đường Cuốc-bê. Hai ba cô gái từ trong bóng tối, dưới mái hiên đi ra đón mời : “Em mời thầy Hai… mời thầy Hai vô chỗ em… Xài tốt mà hổng mắc tiền… Đi với em nghe thầy Hai…” Anh Ba ớn xương sống, suýt co chân chạy khỏi đám gái giang hồ. Nhưng thấy có nhiều người đi qua đi lại, anh trấn tĩnh được và lẳng lặng bước đến lữ quán Nam Đồng Hương.
Một ông lão ngồi coi hàng ngay trước cửa thấy anh Ba ăn mặc quần áo đặc sệt dân “cu-li”, liền xua tay :
– Quan Phó bảng tối nay không về đây nghỉ. Chắc chú mày đến mời quan đi coi mạch cho người bệnh hả?
– Dạ, không ạ. Cháu đến thăm sức khỏe của ông Phó bảng Huy thôi ạ.
– Chú mày quen quan Phó bảng à?
– Vâng ạ.
– Tối mai hãy đến nghe. Tao sẽ thưa trước với quan Phó bảng cho. A! Mà tên chú mày là gì?
– Tên cháu là Thành ạ.
– Làm thợ ở hãng nào đó?
– Dạ… cháu làm ở Bến Nhà Rồng ạ.
– Khá heng. Trông người như học trò mà chịu chơi cái nghề phu bốc vác là có chí anh hùng đó chớ.
– Cháu cảm ơn ông, cháu xin đi ạ.
– Rồi… Rồi. Tối mới đến đây gặp quan Phó bảng Huy, heng.
Cả đêm nhớ cha, anh Ba trằn trọc cho tới sáng hôm sau. Anh không đợi tối mới đến lữ quán Nam Đồng Hương tìm cha. Anh nghỉ việc buổi sáng, đi thẳng đến hiệu thuốc bắc Tam Thiên Đường, tại đường Đét-xpa- nhơ (d’Espagne). Anh đi đã khá sớm mà lúc tới nơi, người bệnh đợi xin đơn thuốc trước cửa hiệu thuốc đã đông rồi. Anh Ba đứng khuất trong đám người bệnh, ông Phó bảng Huy mải xem mạch, không thấy được người con trai thứ hiện đã có mặt ở bên ông. Hai mắt anh cứ muốn trào lệ khi nhìn thấy hình hài cha tiều tụy, chiếc áo năm thân sờn vai, vá hai miếng ở cùi chỏ, quần tai tượng chỉ dài quá gối, chiếc khăn rằn cũ vắt qua vai. Ông ngồi ở cái ghế đẩu, bên cạnh là chiếc bàn độc nhỏ để nghiên mực, giấy bút. Ông xem mạch xong quay sang phía bàn viết đơn thuốc; bệnh nhân tự đưa đơn vào quầy hàng cân thuốc, thanh toán tiền với chủ hiệu Tam Thiên Đường.
Anh Ba đợi một lúc lâu lâu, nhân khi người đến khám bệnh đã vãn, anh bước đến bên cha. Ông Phó bảng Huy nhìn lên. Anh Ba xúc động :
– Cha! Cha!
– Thành… Thành đó à! – ông đứng dậy. – Con vô đây từ bao giờ?
-Thưa cha, con mới vô ạ.
Ông chỉ tay về chiếc ghế mà bệnh nhân thường ngồi để ông xem mạch :
– Con ngồi xuống đó !
Anh Ba nhấc ghế chếch sang bên cạnh cha và ngồi xuống. Anh vẫn còn chưa hết xúc động, giọng còn hơi run :
– Bấy lâu sức khỏe của cha… có được…
– Con đừng bận tâm về cha. Cha mong đợi ở con những điều khác chứ không phải mong đợi sự săn sóc của con. – ông hỏi đột ngột : – Hôm nay con đi đâu mà ghé lại đây?
Mắt anh Ba rơm rớm lệ :
– Con đi tìm cha ạ.
– Nước mất, con lo tìm đường cứu nước. Con tìm cha lúc này chẳng có nghĩa lý gì.
Anh Ba hai mắt lấp lánh nỗi đau nhìn mái đầu cha đã ngả màu tiêu muối :
– Thưa cha, con không bao giờ dám xao lãng lời cha dạy, cha ạ.
Anh Ba định nói thêm với cha về dự định những công việc của mình thì một ông già mặc bộ đồ lụa tơ tằm màu mỡ gà rộng thùng thình, chống gậy trúc bước đến, lễ độ thưa :
– Bẩm quan lớn!
Ông Phó bảng ngạc nhiên nói :
– Tôi còn đợi quan tài chứ có còn đâu cái quan lớn, quan bé nữa mà quý ông thưa với bẩm.
Anh Ba đứng lên nhường ghế cho ông khách. Ông Phó bảng chìa tay mời :
– Xin quý ông ngồi tạm. Ông già vẫn giữ lễ phép :
– Bẩm quan! Đã là quan thanh liêm thì dù chỉ ngồi ở ghế quan trường một ngày cũng để lại tiếng thơm trong lòng dân mãi mãi không hề phai. Kẻ tham nhũng thì dù dang ngồi trên nóc nhà quan, dân đã hạ xuống gót giày đi giữa thế gian. Với lòng kính mộ quan Phó bảng cho nên kẻ lẩn thẩn này mới dám nói những lời sỗ sàng ấy.
– Thưa quý ông, – quan Phó bảng Huy sửa lại cổ áo, nói – xin hẹn ông sáng hôm sau tới đây tôi sẽ xem lại mạch và trở đơn, giờ thì tôi đang có chút việc bàn với con trai tôi.
Ông già nhìn anh Ba :
– Ồ! Chào cậu ấm.
– Cháu không dám. Cháu đã chào cụ ban nãy ạ. – Anh Ba đáp lại.
Ông già nói khoan thai :
– Thưa quan Phó bảng, tôi đến yết kiến quan xin được biết nhà để đưa chút lễ bạc lòng thành đến tạ ơn quan đã chữa cho tôi, con gái tôi khỏi bệnh.
– Cảm ơn ông đã có tấm lòng nghĩ đến tôi. Nhưng, xin ông miễn cho kẻ hàn sĩ này cái việc lễ lạt ấy. Nước mất, tôi đâu còn nhà nữa! Cha con tôi sống nay đây mai đó, ông ạ.
Nghe cha nói với ông già, anh Ba hơi cúi đầu, bàn chân anh gí mũi dép xuống đất, hai mắt anh nhiễu lên những tia đom đóm muôn màu.
Ánh nắng xẻ dài đường phố. Bóng cây in xuống bên đường nơi anh Ba đứng.
(Trích Búp sen xanh - Sơn Tùng, NXB Kim Đổng, Hà Nội, 2020)
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ĐÁP ÁN
Câu 1. Cuộc hội ngộ trên đất Cảng nói về cuộc gặp mặt của những ai?
- Người con (anh Ba) và cha mình 
Câu 2. Lí do nào khiến anh Ba muốn tìm gặp quan Phó bảng? Vì sao khi đến lữ quán Nam Đồng Hương nhưng anh Ba không gặp ngay cha mình?
- Vì anh Ba rất thương nhớ người cha của mình.
- Anh không muốn làm ngắt quãng công việc có ý nghĩa của cha.
Câu 3. Trong câu: "Con đừng bận tâm về cha. Cha mong đợi ở con những điều khác chứ không phải mong đợi sự săn sóc của con.", em hiểu "điểu khác" mà người cha muốn nói là gì? Cuộc trò chuyện ngắn ngủi của nhân vật anh Ba và quan Phó bảng đã thể hiện những tình cảm nào?
- Điều lớn lao, cao cả mà con cần phải làm 
Cuộc trò chuyện đã thể hiện:
- Tình cảm cha con sâu nặng 
- Khát vọng và những dự định tốt đẹp trong tương lai 
Câu 4. Cuộc trò chuyện của nhân vật ông già mặc bộ đồ lụa tơ tằm màu mỡ gà và quan Phó bảng ở phần cuối truyện giúp người đọc hiểu thêm được điều gì? 
- Sự kính trọng, ngưỡng mộ của người dân dành cho quan Phó bảng. 
- Tấm lòng nhân ái, thanh cao của quan Phó bảng. 
- Tài năng bốc thuốc, chữa bệnh giúp người của quan Phó bảng. 
- Nỗi niềm u uất của quan Phó bảng trước cảnh mất nước.
Câu 5. Yếu tố nào cho biết đây là một truyện lịch sử?
- Viết về những con người có thật trong lịch sử dân tộc
Câu 6. Trong phần 1 của truyện, nhân vật anh Ba thể hiện đặc điểm tính cách nào? Hãy lí giải rõ.
- Khiêm tốn, lễ phép (cách ứng xử khi đang là một phu khuân vác ở Bến Nhà Rồng đối với một ông lão coi hàng cũng là người dân lao động bình thường). 
- Ứng xử rất nhã nhặn, rất văn hoá,...
Câu 7. Hình ảnh người cha - quan Phó bảng - được miêu tả như thế nào qua cái nhìn của nhân vật anh Ba - người con?
- Hình ảnh người cha được miêu tả với vẻ tiều tuỵ, quần áo cũ rách cho thấy cuộc sống vất vả. Hình ảnh vừa khiến anh Ba thương xót, vừa làm anh kính phục (cha anh trước đó là một vị quan tài đức nhưng đã từ quan về tình nguyện đi khắp chốn chữa bệnh cho người dân).
Câu 8. Câu nói nào của quan Phó bảng khiến em ấn tượng? Nhận xét về những câu nói đó.
- Các câu nói được lựa chọn nên là những câu có ý nghĩa sâu sắc. 
+ Ví dụ, câu nói thể hiện tình cảm, mong muốn, niềm tin của người cha dành cho nhân vật anh Ba đồng thời cho thấy tấm lòng yêu nước thương dân, khắc khoải và da diết của quan Phó bảng: "Nước mất, con lo tìm đường cứu nước. Con tìm cha lúc này chẳng có nghĩa lí gì." 
+ Hay câu nói của quan Phó bảng với nhân vật ông già cho thấy tình yêu nước của ông thể hiện qua nỗi đau như cứa vào da thịt: "Nước mất, tôi đâu còn nhà nữa! Cha con tôi sống nay đây mai đó, ông ạ!".
Câu 9. Kể lại một chuyến tham quan đáng nhớ của em
Dàn ý
1. Mở bài:
- Lí do muốn kể lại chuyến đi tham quạn di tích lịch sử, văn hoá: Trường có tổ chức đi thăm di tích đền Hùng với mục đích giúp các em học sinh hiểu hơn về lịch sử nước nhà.
- Giới thiệu khái quát và ấn tượng chung về chuyến đi tham quan di tích lịch sử, văn hoá:
+ Háo hức, mong chờ, vui vẻ, phấn chấn đón chờ ngày đi tham quan.
+ Chuyến đi rất bổ ích và giúp em cùng các bạn biết thêm nhiều kiến thức mới.
2. Thân bài
- Kể lại diễn biển của chuyến đi tham quan dỉ tích lịch sử, văn hoá.
+ Công tác chuẩn bị đi: Nhũng ngày trước khi đi tham quan, bạn nào cũng háo hức ngóng chờ. Các bạn chuẩn bị đồ dùng, máy quay phim, chụp ảnh tốt nhất để mong ghi lại nhũng khoảnh khắc ý nghĩa nhất. 
+ Trên đường đi: Đoàn xe bắt đầu lăn bánh, khung cảnh hai bên đường thôn xóm làng mạc đẹp như một bức tranh thuỷ mặc đã thu hút bao ánh nhìn của đoàn xe. 
+ Trình tự những điểm đến thăm: Đền Hạ, đền Trung, đền Thượng, đền Giếng; Bảo tàng Hùng Vương,...
+ Những hoạt động nổi bật trong chuyến đi: Nghe giới thiệu về phần lễ
và hội của Đen Hùng vào ngày giỗ.
+ Lúc ra về: Mặc dù phải trải qua thời gian đi lại xe cộ rất nhiều nhưng trong bạn nào cũng rất vui và phấn chấn, thấy tự hào vì dòng máu Lạc Hồng đang chảy trong trái tim mình và cũng tự hào vì là con dân Đất Việt, con cháu Rồng, Tiên.
- Thuyết mình, miêu tả, nêu ấn tượng của em về những nét nổi bật của di tích lịch sử, văn hoá đó (thiên nhiên, con người, công trình kiến trúc,...)
3. Kết bài
- Nêu cảm xúc, suy nghĩ của em về chuyến tham quan di tích lịch sử, văn hoá:
Một chuyến đi đã để lại nhiều bài học sâu sắc, giúp chúng em hiểu thêm về lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Em thầm hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt để xứng đáng là con cháu Rồng, Tiên, con dân Đại Việt.
Bài tham khảo
Dù ai đi ngược về xuôi
Nhớ ngày giỗ tổ mùng mười tháng ba
Câu ca dao giản dị, đậm đà tình nghĩa ấy đã đi vào lòng người dân Việt Nam mỗi dịp tháng Ba về. Khi ấy hàng ngàn người con đất Việt ở khắp mọi miền của Tổ quốc lại hành hương về đất tổ, nơi cội nguồn của dân tộc. Với tôi cũng vậy, tôi mong được một ngày về thăm đất tổ Hùng Vương, nơi luôn là biểu tượng tôn kính, linh nghiêm, nơi hội tụ của những người con đất Việt. Và mong ước ấy đã trở thành hiện thực. Trường tôi có tổ chức đi thăm di tích đền Hùng với mục đích giúp các em học sinh hiểu hơn về lịch sử nước nhà. Chuyến đi rất bổ ích và giúp tôi cùng các bạn biết thêm nhiều kiến thức mới.
Những ngày trước khi đi tham quan, bạn nào cũng háo hức ngóng chờ. Các bạn chuẩn bị đồ dùng, máy quay phim, chụp ảnh tốt nhất để mong ghi lại những khoảnh khắc ý nghĩa nhất.
Buổi sáng hôm ấy, các bạn đều tập trung đúng giờ để đoàn xe xuất phát như kế hoạch. Mỗi lớp bố trí một xe khoảng ba mươi chỗ ngồi. Thầy cô đi kèm với các lớp.
Trên xe, tiếng cười nói râm ran làm không gian sân trường thật vui nhộn. Đoàn xe bắt đầu lăn bánh, khung cảnh hai bên đường phố phường, làng mạc đẹp như một bức tranh thuỷ mặc đã thu hút bao ánh nhìn của đoàn xe.
Xe chúng tôi từ lướt nhanh trên con đường cao tốc rộng dài, bỏ lại sau lưng thành phố thân yêu để về với miền đất thiêng liêng của Tổ quốc. Chỉ hơn hai tiếng đồng hồ, chúng tôi đã đứng trên miền đất Tổ, miền đất đã trải qua ba mùa lịch sử anh hùng, từ thuở sơ khai đến buổi hoàng hôn nước nhà. Trước mắt chúng tôi là khu di tích Đền Hùng. Đền Hùng khu di tích thờ phụng vua Hùng nằm trên núi Nghĩa Lĩnh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. Hằng năm vào ngày 10 tháng 3 âm lịch nơi này tổ chức lễ hội Đền Hùng rất lớn.
Chúng tôi hồ hởi leo lên núi. Trong cái nắng dịu của những ngày đầu xuân, những cơn gió nhẹ khẽ thổi qua người tôi để thấy cái không khí giá lạnh của mùa đông vẫn còn. Tôi cảm thấy mình thật may mắn và vinh dự khi được cùng đoàn tới thăm nơi đây, nơi những vị anh hùng dân tộc với những truyền thuyết vẫn còn đến ngày nay. Bắt đầu từ chân núi đi lên chúng tôi bắt gặp đền Hạ, tương truyền kể rằng đây là nơi Mẹ Âu Cơ sinh ra bọc trăm trứng. Tiếp tục di chuyển lên sẽ là đền Trung, vị trí quan trọng nơi tổ chức họp bàn việc nước của vua và quan. Cao nhất là đền Thượng, vị trí tối cao dùng để thờ cúng các vị thần theo tỉn ngưỡng xưa. Kế bên đó là đền Giếng, ngôi đền xây dựng trong thế kỉ 18, theo dân gian tương truyền đây là nơi công chúa Tiên Dung và công chúa Ngọc Hoa soi gương. Trước mỗi cảnh vật bên trong chúng tôi đều bước đi chậm rãi, bồi hồi trước khung cảnh cổ kính, thiêng liêng.
Điều đặc biệt mà tôi chú ý nhất là được tham quan bảo tàng Hùng Vương, nơi lưu giữ và trưng bày hiện vật, hình ảnh, tư liệu về vua Hùng. Các anh chị hướng dẫn viên giới thiệu các câu chuyện, hiện vật và hình ảnh của nhiều dân tộc thời vua Hùng cũng như những câu chuyện bổ ích về lịch sử dựng nước, giữ nước của cha ông. Ấn tượng nhất với chúng tôi là hình ảnh Bác Hồ trò chuyện với chiến sĩ thuộc “Đại đoàn Quân tiên phong”, và ân cần căn dặn các chiến sĩ câu nói “Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước ”, rất ý nghĩa và trở thành động lực giúp dân tộc chiến thắng các cường quổc ngoại xâm trong thế kỉ 20.
Trong thời gian tham quan chúng tôi còn được biết đến phần lễ quan trọng trong hội Đền Hùng đó là lễ rước kiệu vua gồm có nhiều cờ, hoa, trang phục truyền thống.
Lễ dâng hương đền Hùng, trước tiên là lãnh đạo nhà nước và sau đó là những người dân thắp nén hương cho các vua Hùng. Tham gia các trò chơi truyền thống như thi vật, thi kéo co, thi bơi...
Thời gian đã xế chiều, đoàn chúng tôi chuẩn bị kết thúc chuyến tham quan khu di tích Đền Hùng. Mặc dù phải trải qua thời gian đi lại xe cộ rất nhiều nhưng trong bạn nào cũng rất vui và phấn chấn. Sau khi tham quan Đền Hùng, mỗi chúng tôi ít nhiều đều cảm thấy tự hào vì dòng máu Lạc Hồng đang chảy trong trái tim mình và cũng tự hào vì là con dân Đất Việt, con cháu Rồng, Tiên. Còn riêng tôi, tôi lại thấy hãnh diện không chỉ như vậy mà giờ đây tôĩ còn có thể khẳng định với bạn bè năm châu “Đất nước tôi, đất nước của những trang lịch sử hào hùng, đất nước của vua Hùng, Đại Việt sẽ tồn tại và bền vững mãi”.
Một chuyến đi chỉ vẻn vẹn một ngày nhưng đã để lại nhiều bài học sâu sắc, giúp tôi hiểu thêm về lịch sử dụng nước và giữ nước của dân tộc ta. Đền Hùng là nơi thiêng liêng mà mỗi người dân Việt Nam đều nhớ đến, đó là cội nguồn của mỗi chúng ta. Qua chuyến đi này, tôi đã có dịp được hoà mình vào thế giới của lịch sử và niềm vui, được thể hiện tài năng và đơn giản là được gần bạn bè hơn. Tôi thầm hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt để xứng đáng là con cháu Rồng, Tiên, con dân đất Việt.
